Mẫu số 05
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI....
NAME OF FOREIGN ORGANISATION/INDIVIDUAL
	


…., ngày (date)... tháng (month)... năm (year)...
PHIẾU THÔNG TIN
TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM
(Tính từ ngày ... tháng ... năm…. đến ngày ... tháng ... năm…..)1
INFORMATION ON RECRUITMENT AND EMPLOYMENT OF VIETNAMESE EMPLOYEES
(from	 …./…/….. to …../…./….. )

I. TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM... INFORMATION ON RECRUITMENT OF VIETNAMESE EMPLOYEES IN THE YEAR OF...
	STT
No.
	Họ và tên
Full
name
	Ngày tháng năm sinh
DOB
	Trình độ chuyên môn Qualifications
	Vị trí việc làm
Position
	Thời điểm bắt đầu làm việc Start date
	Thời điểm kết thúc làm việc 
End date
	Loại hợp đồng lao động
Type of labour contract

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐANG LÀM VIỆC CHO... /LIST OF VIETNAMESE EMPLOYEES WORKING FOR...
	STT
No.
	Họ và tên
Full name
	Ngày tháng năm sinh DOB
	Trình độ chuyên môn Qualifications
	Vị trí việc làm Position
	Số điện thoại
Cell phone number
	Ghi chú
Note

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT/RECOMMENDATIONS
1. Với tổ chức có thẩm quyền quản lý người lao động Việt Nam/To the authority
2. Về người lao động Việt Nam/About the Vietnamese employees
3. Các vấn đề khác/Others

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
FOR THE FOREIGN ORGANISATION/INDIVIDUAL
(signed and sealed)

____________________
1 Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo/ The period for data cut-off for annual reports shall be counted from December 15 of the year preceding the reporting period to December 14 of the reporting period.
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STT   No.  H ọ   và tên   Full   name  Ngày  tháng  năm  sinh   DOB  Trình đ ộ   chuyên môn  Qualifications  V ị   trí vi ệ c  làm   Position  Th ờ i đi ể m  b ắ t đ ầ u làm  vi ệ c  Start  date  Th ờ i đi ể m  k ế t thúc  làm vi ệ c    End date  Lo ạ i h ợ p  đ ồ ng lao  đ ộ ng   Type of  labour  contract  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  

1         

2         

II. DANH SÁCH NGƯ Ờ I LAO Đ Ộ NG VI Ệ T NAM ĐANG LÀM VI Ệ C   CHO...  / LIST OF VIETNAMESE  EMPLOYEES WORKING FOR...  

STT   No.  H ọ   và tên   Full name  Ngày tháng  năm sinh  DOB  Trình đ ộ   chuyên  môn  Qualifications  V ị   trí vi ệ c  làm  Position  S ố   đi ệ n  tho ạ i   Cell phone  number  Ghi chú   Note  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

1        

2        

...        

III. KI Ế N NGH Ị , Đ Ề   XU Ấ T / RECOMMENDATIONS   1. V ớ i t ổ   ch ứ c có th ẩ m quy ề n qu ả n lý ngư ờ i lao đ ộ ng Vi ệ t Nam/ To   the authority  

